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TÓM TẮT 
Hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai làm quy hoạch không gian đô thị ven sông Hồng và đặc biệt quy hoạch không gian ngầm phục vụ phát triển kinh tế dân sinh và quốc phòng an ninh. Từ trước đến nay, những quy hoạch phát triển đô thị ở Việt Nam thường ít chú ý đến một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong việc cấp nước cũng như phát triển hạ tầng giao thông công cộng trên mặt đất cũng như công trình ngầm dưới mặt đất, đó là đặc điểm Địa chất thuỷ văn các đô thị, cụ thể hơn là chưa chú ý đến đặc điểm phân bố các tầng chứa nước dưới mặt đất tại các đô thị, điều kiện cung cấp và thoát nước của tầng chứa nước, tác động qua lại giữa phát triển đô thị, các toà nhà cao tầng, các công trình giao thông đối với môi trường xung quanh trên mặt đất cũng như trong lòng đất. Yếu tố này đóng vai trò rất đặc biệt đối với thành phố Hà Nội. Đứng trên quan điểm Địa chất thuỷ văn, bài báo trình bày những cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch không gian phát triển trên mặt đất cũng như không gian ngầm ở Hà Nội.

Từ khóa: Nước dưới đất, không gian ngầm, thu gom nước mưa
1. Đặt vấn đề
Hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai làm quy hoạch không gian đô thị ven sông Hồng và đặc biệt quy hoạch không gian ngầm phục vụ phát triển kinh tế dân sinh và quốc phòng an ninh.
Để góp phần cho bản quy hoạch không gian ngầm tại Hà Nội, dù đã muộn, nhưng chúng tôi đứng trên quan niệm phát triển bền vững xin được trình bày những ý kiến dưới đây để các nhà quy hoạch tham khảo. Những ý kiến này chúng tôi cũng đã nhiều lần công bố trên các diễn đàn khoa học công nghệ trong nước nhưng hầu như chưa được các nhà quy hoạch quan tâm.
2. Nội dung nghiên cứu 
Hà Nội nằm trong một cấu trúc chứa nước phân bố rộng khắp đồng bằng Bắc Bộ. Trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều tầng chứa nước, nhưng có hai tầng chứa nước trong chuyên môn gọi là tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo cát cuội sỏi Pleistocen (qp) và tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo Holocen (qh) có quam hệ rất mật thiết với nhau và có quan hệ thuỷ lực chặt chẽ với nước sông Hồng, trong đó tầng chứa nước qp (phân bố phía dưới tầng chứa nước qh) đang được khai thác rộng rãi phục vụ cấp nước cho thành phố với công suất khai thác có năm lên tới hàng triệu m3/ngày. Chiều sâu bắt gặp tầng chứa nước này dao động từ 22,5 đến 54 m, trung bình 38,5 m; Chiều sâu kết thúc từ 39 đến 94,6 m, trung bình 65,6 m. Bề dày tầng chứa nước thay đổi từ 8 đến 75 m, trung bình 27,8 m. Tầng chứa nước này ở Hà Nội hoàn toàn chứa nước nhạt (nước ngọt), có giá trị cao trong cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Thủ đô. Tài nguyên nước dưới đất ở đây được hình thành bởi nguồn tích chứa trong tầng chứa nước, ngoài ra còn được bổ sung bởi nguồn nước mưa, nước sông Hồng, sông Đuống trong điều kiện tự nhiên cũng như trong quá trình khai thác (trong chuyên môn người ta gọi là trữ lượng cuốn theo). Lưu lượng khai thác của các nhà máy nước ven sông Hồng như nhà máy nước Cáo Đỉnh, Yên Phụ, Lương Yên, … từ tầng chứa nước qp này nhận được từ nguồn bổ cập cuốn theo từ sông Hồng chiếm đến 60% tổng trữ lượng khai thác, phần còn lại khai thác vào lượng nước tích chứa trong trong tầng chứa nước (nghĩa lấy vào phần dự trữ của nó). Phân bố phía trên tầng chứa nước qp là tầng chứa nước qh có chiều dày mỏng hơn, chứa nước ít hơn và là đối tượng trực tiếp chịu tác động của tất cả các hoạt động trên mặt đất và trong lòng đất bởi các hoạt động kinh tế dân sinh hàng ngày. Hai tầng chứa nước này có quan hệ mật thiết với nhau. Làm tổn thương tầng chứa nước này cũng có nghĩa là làm tổn thương tầng chứa nước kia. Mối quan hệ mật thiết này đã được nghiên cứu và trình bày chi tiết trong một tài liệu tham khảo (Nguyễn Minh Lân, 2014).
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Hình 1. Sơ đồ phân vùng cấu trúc địa chất thủy văn dọc sông Hồng trong giới hạn TP Hà Nội [4]
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Hình 2. Mặt cắt địa chất thủy văn vuông góc với sông Hồng tại xã Nam Triều huyện Phú Xuyên [4]: đáy sông Hồng cắt trực tiếp vào tầng chứa nước phía trên (qh), không cắt vào tầng chứa nước (qp) phân cách với tầng chứa nước qh bởi một lớp sét
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Hình 3: Mặt cắt địa chất thủy văn vuông góc với sông Hồng tại xã Xuân Phú huyện Phúc Thọ [4]: đáy sông Hồng cắt trực tiếp vào tầng chứa nước thứ hai (qp) đang được khai thác sử dụng cấp nước cho TP Hà Nội. Khi khai thác nước trong tầng chứa nước qp tại diện tích này nước sông Hồng sẽ chảy trực tiếp và giếng khai thác
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Hình 4. Mặt cắt địa chất thủy văn vuông góc với sông Hồng tại phường Yên Phụ quận Tây Hồ [4]. Ở đây giữa hai tầng chứa nước qh và qp không có lớp ngăn cách tạo thành một hệ thống chứa nước liên tục, đáy sông Hồng cắt trực tiếp vào qh cũng được xem như cắt vào tầng qp
Trữ lượng khai thác nước ngầm của Hà Nội không phải chỉ có 734.000 m3/ngày như những tính toán dự báo trước đây làm các nhà tư vấn thiết kế về cấp thoát nước và môi trường thuộc Bộ xây dựng đã lầm hiểu là nước ngầm đã cạn kiệt. Như chúng ta đã biết đó là con số trữ lượng được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản nhà nước phê duyệt theo kết quả thăm dò mỏ nước dưới đất phía Nam Hà Nội từ những năm 1993. Từ đó dến nay rất nhiều đề án thăm dò đánh giá tài nguyên và trữ lượng nước dưới đất đã được thực hiện, hàng loạt các nhà máy nước mới được xây dựng, con số trữ lượng thăm dò và khai thác nước dưới đất đã vượt quá xa con số nêu trên. Những con số đó cũng đã được các hội đồng xét duyệt trữ lượng của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hàng năm.
Chiều sâu mực nước ngầm ở những vùng nằm sâu trong nội thành Hà Nội như Hạ Đình, Ngọc Hà, Mai Dịch … đã bị hạ thấp sâu (mực nước động sâu nhất cách mặt đất khoảng 28 mét hiện nay phân bố tại trung tâm bãi giếng Mai Dịch, gần đạt tới ngưỡng khai thác quy định). Hiện trạng này không phải do nguồn nước ngầm của Hà Nội đã bị khai thác cạn kiệt, mà do thiết kế vị trí bãi giếng nằm sâu trong nội thành và xa nguồn cấp từ sông Hồng. Do tại đây xa nguồn bổ cập nên trữ lượng khai thác đã phải xâm phạm nhiều vào trữ lượng tĩnh, dẫn đến chiều sâu mực nước dưới đất hạ thấp liên tục.
3. Kết quả và thảo luận 
Các nhà cao tầng với hệ thống móng cọc đóng sâu vào tầng chứa nước hiện nay phân bố trên khắp địa bàn các quận nội và ngoại thành Hà Nội chiếm hầu hết không gian phân bố của tầng chứa nước Holocen (qh) và Pleistocen (qp). Thử hỏi nếu Hà Nội phát triển các công trình ngầm như giao thông ngầm, kho bãi ngầm đến độ sâu 10 đến 30 mét, thì phát triển ở đâu ngoài các diện tích còn trống và trên trục các đường phố?
Vì vậy dù dã muộn, chúng tôi mạnh dạn đưa ra những kiến nghị để thành phố Hà Nội tham khảo khi làm quy hoạch phát triển Hà Nội trên mặt đất cũng như dưới lòng đất.
3.1. Quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch khai thác nước dưới đất
Trước hết công tác quy hoạch xây dựng thành phố phải xem xét đến mọi khía cạnh, trong đó phải xét đến đặc điểm Địa chất thủy văn của Hà Nội. Như đã phân tích ở trên, ở Hà Nội nên dành quỹ đất hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống để xây dựng các công trình khai thác nước dưới đất ven sông. Các công trình khai thác nước dưới đất ở đây có thể là giếng đứng, có thể là hành lang thu nước ven sông, hoặc có thể xây dựng các tuy nen thu nước dưới đáy lòng sông. Đặc biệt quỹ đất nằm giữa sông Đuống và sông Hồng rất quý giá về mặt địa chất thuỷ văn, ở đây trữ lượng khai thác nước dưới đất sẽ được đảm bảo cùng một lúc bởi nước của hai sông Hồng và Đuống. 
Nếu phát triển đô thị ngay sát bờ sông Hồng, sông Đuống thì sẽ làm cản trở nguồn cung cấp của nước sông cho nước dưới đất. Xét về mặt bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, thì móng các nhà cao tầng sẽ làm thu hẹp không gian tích chứa nước. Cho nên đô thị chỉ nên xây dựng cách xa sông một dải cây xanh này.
Phát triển đô thị trong diện tích thành phố Hà Nội cần phải xét đến điều kiện Địa chất thuỷ văn, nghĩa là phải chú ý đến diện tích phân bố và chiều sâu phát triển tầng chứa nước qh và qp đang được khai thác sử dụng. Như đã trình bày ở trên, tầng chứa nước qp đang khai thác sử dụng cấp nước cho thành phố Hà Nội có độ sâu bắt gặp trung bình từ 38 m kể từ mặt đất. Như vậy các loại móng cọc chỉ được khống chế không sâu quá chiều sâu này. Tất cả các công trình móng cọc sâu quá độ sâu 38 m đều làm thu hẹp thể tích tích chứa nước, làm giảm dung tích ngầm chứa nước, làm giảm tiềm năng tài nguyên nước và trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác. Trên quan điểm đó, các nhà cao tầng có móng cọc phát triển đến 60 mét chỉ nên xây dựng ở những diện tích không có tầng chứa nước qp, hoặc ở đâu tầng chứa nước qp có chiều dày mỏng không có giá trị cấp nước, ví dụ ở vùng ven rìa thành phố như Thạch Thất, Ba Vì, trục đường Láng Hoà Lạc v.v… 
Phát triển đô thị cũng cần nghiên cứu, đánh giá những tác động xấu đến chất lượng nước dưới đất do công tác khoan, đào, xử lý nền móng gây ra. Những lỗ khoan, hố dào, hố móng có thể là đường dẫn các chất gây ô nhiễm cho nước dưới đất.
3.2. Giải pháp phòng chống úng ngập cục bộ mặt đất và bổ sung nhân tạo nước dưới đất
Để bảo vệ và phát triển tài nguyên nước dưới đất phục vụ cấp nước bền vững, cần có giải pháp bổ sung nhân tạo nước dưới đất. Ở Hà Nội giải pháp này rất khả thi. Đó là phải thực hiện giải pháp thu gom nước mưa từ các nhà cao tầng, từ đường phố, sân vận động, từ những khoảnh đất trống... thoát xuống tầng chứa nước, một mặt sẽ làm giảm thiểu úng ngập mặt đất, một phần nước đưa xuống tầng chứa nước bổ sung cho phần trữ lượng tĩnh đang bị lấy đi, nhất là những diện tích trong hình phễu hạ thấp mực nước do khai thác nước. Nước mưa thu gom từ mái nhà có chất lượng hoàn toàn thỏa mãn với yêu cầu nước ăn uống sinh hoạt. Nước trên vỉa hè, đường phố, trước khi cho thoát xuống dưới lòng đất cần tập trung trong các giao thông hào, hố đào lắng lọc sơ bộ, xử lý theo tiêu chuẩn nước thải hiện hành. Giải pháp này có thể được thực hiện ở các thành phố, đặc biệt ở Hà Nội, sẽ như “bắn một mũi tên trúng hai đích”. Một mặt thoát được nước mưa nhanh chóng xuống lòng đất ngay tại vị trí úng ngập mỗi khi mưa bằng những công trình đơn giản, không chiếm diện tích trên mặt như hố đào, giếng khoan; mặt khác chính lượng nước đó có thể bổ sung cho phần nước dưới đất đã bị lấy đi.
Những giải pháp thu gom nước mưa từ mái nhà, đường phố thoát nước vào lòng đất đã được xây dựng ở hầu khắp các thành phố của Anh, Mỹ, Úc, Đan Mạch, Hà Lan, đặc biệt ở Ấn Độ, Banglades, Nêpan, Hawaii - những nước có điều kiện khí hậu, mưa nhiều tương tự như ở Việt Nam [5,6,7,8]. Những nội dung chính của vấn đề này đã được chúng tôi công bố trong nhiều bài báo, báo cáo tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học và sách chuyên khảo [1,2,3].
Những công trình thử nghiệm thu gom nước mưa chúng tôi đã xây dựng tại thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai và tại một vị trí ở Hà Nội những năm gần đây đã chứng minh cho sự phù hợp của các giải pháp
Tại Bảo Lộc, trong quá trình triển khai thực hiện đề tài độc lập cấp nhà nước năm 2009 chúng tôi đã triển khai xây dựng một công trình có tính chất làm điểm để nhân rộng. Công trình thu gom nước mưa cung cấp bổ sung nhân tạo cho tầng chứa nước được xây dựng tại sân của Đoàn Địa chất 708 tại thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng [2]. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia cũng đã xây dựng một số công trình thử nghiệm tại thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đăk Lăk,  đảo Quan Lạn tỉnh Quảng Ninh...
Các công trình nêu trên đang hoạt động bình thường và rất hiệu quả.GK hấp thu
GK hấp thu
GK quan trắc

Hình 5. Công trình thử nghiệm thu gom nước mưa bổ cập cho tầng chứa nước trong đá bazan đang khai thác sử dụng cấp nước ở thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. 2009. Ảnh tác giả.
Tại Hà Nội, trong quá trình triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố (2015), hội ĐCTV Việt Nam cũng đã triển khai một mô hình thử nghiệm. 
Vị trí được lựa chọn để thiết kế xây dựng mô hình thu gom nước mưa đưa vào tầng chứa nước Pleistocen là toà nhà Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội có địa chỉ tại 36 A đường Phạm Văn Đồng. Toà nhà có có diện tích mái nhà là 410 m2 với 4 ống thoát nước. 
Chúng tôi thực thi thí điểm ở đây là vì điện tích này hiện nay là trung tâm hạ thấp mực nước dưới đất thuộc bãi giếng Mai Dịch, mực nước động ở đây đã hạ thấp đến 28 mét, gần đến ngưỡng khai thác theo quy định như đã trình bày ở trên.
Dây chuyền công nghệ hệ thống thu gom nước mưa bổ cập trực tiếp vào hình phễu hạ thấp mực nước đó bao gồm: ống thu nước, lọc thô, xử lý, giếng khoan hấp thu. Nước được thu từ mái nhà qua ống thu có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, sau đó chảy vào bể chứa có các lớp cát sỏi, bông lọc nước, khử trùng rồi tự chảy vào giếng khoan hấp thụ nước.  
Quá trình vận hành hệ thống bổ sung nhân tạo từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 cho thấy: Tổng lượng nước mưa thu gom đưa xuống tầng chứa nước đang khai thác là 690 m3. Lưu lượng đưa xuống nhiều nhất trong 01 ngày là 50 m3. Kết quả quan trắc tại 04 lỗ khoan quan sát vào thời điểm ngày 19/8/2016 khi mưa liên tục trong 02 ngày ghi nhận được có sự dâng cao mực nước 0,1m trong lỗ khoan quan sát 1 cách lỗ khoan hấp thu nước 3,5m.
Song song với làm quy hoạch thành phố, chúng tôi kiến nghị cần triển khai một số công việc cụ thể như sau: 
Triển khai một đề án điều tra chi tiết điều kiện Địa chất thủy văn vùng Hà Nội, gắn liền với quy hoạch các bãi giếng, các loại hình khai thác nước như chúng tôi đã đề xuất ở trên. Đồng thời làm rõ chi tiết chiều sâu phân bố các tầng chứa nước, ở đâu, nơi nào có thể phát triển công trình ngầm mà không ảnh hưởng đến tài nguyên nước dưới đất. Kết quả đề án này sẽ được một hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước xem xét, phê duyệt, làm cơ sở cho Hà Nội xây dựng các dự án khai thác sử dụng các nguồn nước dưới đất một cách hợp lý và quy hoạch các công trình ngầm một cách phù hợp.
Triển khai các công trình thu gom nước mưa từ mái nhà đưa vào lòng đất để giảm thiểu úng ngập thành phố, đồng thời bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất tại những nơi chiều sâu mực nước dưới đất đang bị hao hụt do khai thác tập trung chưa đúng quy hoạch gây ra.
4. Kết luận
Như đã trình bày ở trên hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai làm quy hoạch không gian phát triển đô thị ven sông Hồng và quy hoạch không gian ngầm phát triển giao thông và cơ sở dịch vụ đô thị.
Nội dung bài báo trình bày những vấn đề từ trước đến nay chưa được chú ý đến khi làm quy hoạch đó là đặc điểm Địa chất thuỷ văn các đô thị, cụ thể hơn là chưa chú ý đến đặc điểm phân bố các tầng chứa nước dưới mặt đất tại các đô thị, điều kiện cung cấp và thoát nước của tầng chứa nước, tác động qua lại giữa phát triển đô thị, các toà nhà cao tầng, các công trình giao thông đối với môi trường xung quanh trên mặt đất cũng như trong lòng đất. Yếu tố này đóng vai trò rất đặc biệt đối với thành phố Hà Nội.
Đứng trên quan điểm Địa chất thuỷ văn, chúng tôi đưa ra những cơ sở khoa học và thực tiễn về hiện trạng phân bố các tầng chứa nước, hiện trạng khai thác bảo vệ nước dưới đất làm tiền đề cho quy hoạch không gian phát triển trên mặt đất cũng như không gian ngầm ở Hà Nội.
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ABSTRACT
Scientific basis of planning underground constructions in Hanoi under the hydrogeology point of view

Doan Van Canh1, Nguyen Tiep Tan1, Tran Vu Long1,2
1 Vietnam Association of Hydrogeology, Vietnam
2 Hanoi University of Mining and Geology
Currently, Hanoi city is implementing urban space planning along the Red River and especially planning underground space for the development of people's economy and national defense and security.
Until now, urban development plans in Vietnam have often paid little attention to a factor that plays a very important role in water supply as well as the development of public transport infrastructure on the ground and construction works. This is the hydrogeological feature of urban areas, more specifically, not paying attention to the distribution characteristics of underground aquifers in urban areas, the conditions of water supply and drainage of the underground aquifers, water storage, the interaction between urban development, high-rise buildings, transportation works on the surrounding environment on the ground as well as in the underground. This factor plays a very special role for Hanoi city.
From the point of view of hydrogeology, the article presents the scientific and practical bases for spatial planning for development above ground as well as underground space in Hanoi.
Keywords: Groundwater; underground spaces; rainwater harvest .
1
2
3
image2.emf
-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

86.2

86.2

86.2

86.2

86.2

86.2

86.2

86.2

86.2

LK10H

LK10H

LK10H

LK10H

LK10H

LK10H

LK10H

LK10H

LK10H

81.0

81.0

81.0

81.0

81.0

81.0

81.0

81.0

81.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

qh

qh

qh

qh

qh

qh

qh

qh

qh

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

qp

qp

qp

qp

qp

qp

qp

qp

qp

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

74

74

74

74

74

74

74

74

74

141.8

141.8

141.8

141.8

141.8

141.8

141.8

141.8

141.8

Q£†âÊ

Q£†âÊ

Q£†âÊ

Q£†âÊ

Q£†âÊ

Q£†âÊ

Q£†âÊ

Q£†âÊ

Q£†âÊ

65.5

65.5

65.5

65.5

65.5

65.5

65.5

65.5

65.5

LK134-n

LK134-n

LK134-n

LK134-n

LK134-n

LK134-n

LK134-n

LK134-n

LK134-n

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

38.0

38.0

38.0

38.0

38.0

38.0

38.0

38.0

38.0

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

Q¤¹­²ÂÂ

Q¤¹­²ÂÂ

Q¤¹­²ÂÂ

Q¤¹­²ÂÂ

Q¤¹­²ÂÂ

Q¤¹­²ÂÂ

Q¤¹­²ÂÂ

Q¤¹­²ÂÂ

Q¤¹­²ÂÂ

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 127

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ


image3.png
MAT CAT DIA CHAT THUY VAN TUYEN 53

e





image4.emf
-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

S«ng Hång

YPH31

YPH31

YPH31

YPH31

YPH31

YPH31

YPH31

YPH31

YPH31

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

Q¤†Î¼

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

aQ£†âÊ

aQ£†âÊ

aQ£†âÊ

aQ£†âÊ

aQ£†âÊ

aQ£†âÊ

aQ£†âÊ

aQ£†âÊ

aQ£†âÊ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

70

70

70

70

70

70

70

70

70

n

n

n

n

n

n

n

n

n

qh

qh

qh

qh

qh

qh

qh

qh

qh

qp

qp

qp

qp

qp

qp

qp

qp

qp

Hå T©y

Hå T©y

Hå T©y

Hå T©y

Hå T©y

Hå T©y

Hå T©y

Hå T©y

Hå T©y

-60-60-60-60-60-60-60-60-60

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

LK5NH-qp

LK5NH-qp

LK5NH-qp

LK5NH-qp

LK5NH-qp

LK5NH-qp

LK5NH-qp

LK5NH-qp

LK5NH-qp

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

0m

80

80

80

80

80

80

80

80

80

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

Ngang 1:25.000

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

§øng 1:500

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

mÆt c¾t ®Þa chÊt thñy v¨n tuyÕn 89

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ

Tû lÖ


image5.jpeg




image6.jpeg




image1.emf
Ranh giíi huyÖn

CHó GI¶I

Khu vùc cöa sæ ®Þa chÊt thñy v¨n 

gi÷a tÇng qh vµ qp

Khu vùc s«ng Hång c¾t trùc tiÕp 

vµo tÇng chøa n­íc qh

Khu vùc s«ng Hång c¾t trùc tiÕp 

vµo tÇng chøa n­íc qp

S«ng 

Kho¸i Ch©u

phó xuyªn

kim ®éng

 duy tiªn

v¨n giang

thanh tr×

gia l©m

V¨n L©m

mª linh

B¨c tõ liªm

t©y hå

Sãc S¬n

®«ng anh

®an ph­îng

®ång v¨n

Th­êng TÝn

thanh oai

øng hoµ

Yªn L¹c

vÜnh t­êng

 th¹ch ThÊt

phóc thä

ba v×

s¬n t©y


image7.png
ERSD

EARTH SCIENCES AND
NATURAL RESOURCES FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT





